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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/9 Phạm Vũ Hoài An 18/09/2007 x 0938377871 Tb 8/3

2 9/9 Nguyễn Ngọc Phương Anh 17/12/2007 x 0909116714 0934988632 G 8/6

3 9/9 Nguyễn Hoàng Gia Anh Bảo 18/07/2007 0908557250 0932165384 G 8/4

4 9/9 Phạm Quốc Bảo 21/05/2007 0903611116 0913825888 G 8/7

5 9/9 Vũ Phạm Thùy Dung 17/08/2007 x 0933884348 0908085372 Tb 8/3

6 9/9 Nguyễn Bảo Duy 28/08/2007 0934943252 0947844766 Tb 8/8

7 9/9 Đặng Hoàng Thanh Dương 30/10/2007 0794883319 0852004207 Tb 8/7

8 9/9 Trương Văn Đạt 22/11/2005 0979520107 0355019843 Tb 8/4

9 9/9 Đinh Huỳnh Minh Đức 25/02/2007 0973656412 0334677953 Tb 8/8

10 9/9 Châu Gia Hân 05/01/2006 x 0386957492 0967256691 K 8/2

11 9/9 Lê Lý Gia Huy 15/02/2007 0908292737 0908195636 G 8/8

12 9/9 Đặng Minh Hưng 28/07/2007 0908009737 0938139094 G 8/2

13 9/9 Hoàng Trần Gia Khang 27/04/2007 0333164460 0393263195 K 8/6

14 9/9 Trần Nhật Quốc Khánh 13/09/2007 0384412333 0972186355 K 8/9

15 9/9 Nguyễn Đăng Khoa 14/01/2007 0909700535 0909700535 Tb 8/6

16 9/9 Nguyễn Trần Trọng Lâm 14/07/2007 0977573273 0335049429 Tb 8/9

17 9/9 Trần Lê Phương Linh 27/10/2007 x 0989352370 0346245558 G 8/2

18 9/9 Trần Vũ Bảo Lộc 31/07/2007 0908686113 0933463646 K 8/8

19 9/9 Nguyễn Văn Minh 13/03/2007 0985784913 G 8/5

20 9/9 Nguyễn Lê Thảo My 07/03/2007 x 0784117879 K 8/9

21 9/9 Nguyễn Thị Trà My 25/11/2007 x 0909499262 0373051809 K 8/3

22 9/9 Nguyễn Phan Ngọc Mỹ 08/09/2007 x 0946331321 0982434401 Tb 8/6

23 9/9 Nguyễn Hải Nam 02/10/2007 0938172460

24 9/9 Đinh Hoàng Nam 26/11/2007 0934143979 0907904944 G 8/11

25 9/9 Lại Trần Thanh Ngân 29/11/2007 x 0903077282 0789711252 G 8/10

26 9/9 Vương Mẫn Nghi 15/10/2007 x 0333334787 0965657232 K 8/6

27 9/9 Cao Khánh Ngọc 10/09/2007 x 0773011222 0936718151 K 8/1

28 9/9 Phạm Thị Tuyết Nhung 22/05/2007 x 0986738827 0986794038 Tb 8/8

29 9/9 Trần Ngọc Phương Như 29/12/2007 x 0908544605 0976699475 K 8/9

30 9/9 Đặng Ngọc Tố Như 09/10/2007 x 0932639887 0903038292 K 8/7

31 9/9 Nguyễn Đức Phát 17/06/2007 0983975821 0355175178 G 8/9

32 9/9 Nguyễn Thế Tân Phong 05/04/2007 0981969148 0908788489 K 8/3

33 9/9 Phan Hoàng Phú 22/09/2007 0902279970 0903616107 K 8/7

34 9/9 Nguyễn Hoàng Mai Phương 16/10/2007 x 0396322197 0338282041 G 8/3

35 9/9 Nguyễn Minh Quân 15/02/2007 0938898151 Tb 8/4

36 9/9 Đoàn Minh Tâm 20/07/2007 0354883664 0376553295 K 8/3

37 9/9 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 09/10/2007 x 0903800008 0903066877 K 8/11

38 9/9 Huỳnh Minh Tiến 30/10/2007 0933054142 0708041376 G 8/4

39 9/9 Đào Trọng Tín 26/11/2007 0938311213 0908454738 K 8/11

40 9/9 Đặng Thạch Đoan Trang 02/02/2007 x 0898126376 0903015877 K 8/8

41 9/9 Lê Hải Triều 04/05/2007 x 0918201810 0398641673 G 8/7

42 9/9 Đỗ Anh Tuấn 23/11/2007 0986144063 0364393020 Tb 8/5

43 9/9 Phan Tường Vân 09/08/2007 x 0937596096 0909749258 Tb 8/4

44 9/9 Lê Hà Vi 10/04/2007 x 0986867506 G 8/11

45 9/9 Trần Đình Việt 09/07/2007 0908387279 K 8/5

46 9/9 Võ Thị Kiều Vy 27/01/2007 x 0989534029 0938396933 Tb 8/9
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